CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp- Tự do- hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN – THÁNG 03/2025 – Lần 2
I. Thời gian :  10h00’, ngày 20/3/2025 
II. Kiểm diện: Đủ			
III. Nội dung. 
1. Các công việc chung:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Thực hiện chuyên đề, hội giảng theo kế hoạch
- Hoàn thành các loại HSSS và tải lên CSDL chuẩn bị kiểm tra thi đua cuối năm học
- Hoàn thành thi HSNK cấp Huyện
- Hoàn thành vào điểm trên CSDL đúng tiến độ
- Đánh giá thi đua tháng 3
+ HTXS: Đc Cao Hà, Kiều Hương, Chi
+ HTT: Đc Kim Dung, Kim Nhung, Liễu, Văn Minh, Lý Hương, Thân, Lan, Lê Nhung, Chi, Ngọc
+ HT: Đc Thùy (nghỉ thai sản)
2. Trao đổi chuyên môn sâu:
Thảo luận xây dựng chuyên đề trường môn KHTN 8
- Tên chuyên đề: Chuyên đề: Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh trong giờ khoa học tự nhiên 8
- Tên bài dạy: Tiết 36- Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái (tiết 2)
- Giáo viên dạy: Lê Thị Nhung
- Lớp dạy: Lớp 8A7
- Thời gian dạy:  Tiết 3, thứ 7 ngày 29 tháng 3 năm 2025
1. Lý do chọn chuyên đề:  
- HS phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu sinh. Lấy được ví dụ minh họa các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
- HS trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về giới hạn sinh thái.
- Phát huy tính tích cực chủ động học sinh trong hoạt hoạt động nhóm
- Tạo sự hứng thú, tò mò, yêu thích của học sinh đối với môn học KHTN
2. Giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu của chuyên đề:
[bookmark: _Hlk92657701]a. Mục tiêu:
- Khắc sâu kiến thức về nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái
[bookmark: _Hlk92657717]- Liên hệ thực tế: Vận dụng kiến thức về nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái để giải thích các hiện tượng tự nhiên và bảo vệ chăm sóc sức khỏe các sinh vật trong điều kiện môi trường khác nhau.
b. Chuẩn bị:
[bookmark: _Hlk92657920]- GV: + Bài giảng powerpoit; phiếu học tập; giấy A1
- HS: + Ôn tập về nhân tố sinh thái
	+ Chuẩn bị bài bài mới theo nhóm
[bookmark: _Hlk92657730]c. Tiến trình dạy học:
* HĐ khởi động: HS ôn tập kiến thức phân loại các nhân tố sinh thái, tham gia trò chơi “GIẤY GHI CHÚ THẦN KỲ”=> GV gợi mở bài mới
* HĐ hình thành kiến thức
HĐ 2.2. Ảnh hưởng của các nhóm nhân tố sinh thái lên sinh vật (tiếp theo)
- Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ:
+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhân tố vô sinh (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) lên đời sống sinh vật
+ Nhóm 3,4: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhân tố hữu sinh lên sinh vật (mối quan hệ: hỗ trợ, cạnh tranh, kí sinh, cộng sinh, sinh vật ăn sinh vật khác)
- GV mời đại diện nhóm trình bày phần chuẩn bị
- GV gọi ngẫu nhiên 2 đại diện nhóm lên thuyết trình về 2 chủ đề được giao, nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
=> GV nhận xét, chuẩn hóa mở rộng thêm kiến thức (chiếu hình ảnh, video tác động của nhân tố sinh thái lên sinh vật)
?Tại sao nói trong nhóm nhân tố hữu sinh thì con người là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất tới đời sống của nhiều loài sinh vật ?
- Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập treo ở bảng=>  rút ra kết luận 
HĐ 3. Giới hạn sinh thái
[bookmark: _Hlk92657874]- GV tổ chức hoạt động bằng phương pháp dạy học nhóm kết hợp kỹ thuật “khăn trải bàn”.
+ Lớp chia thành 4 nhóm. 
     + Ở lượt đầu tiên, GV phát phiếu học tập. Sau đó,mỗi cá nhân độc lập suy nghĩ và viết câu trả lời của mình vào phần ý kiến cá nhân trong vòng 4 phút.
+ Ở lượt thảo luận chung, GV phát mỗi nhóm thêm 1 phiếu học tập, các cá nhân cùng tổng hợp ý kiến và ghi vào giấy A1 ở giữa bàn trong vòng 4 phút
+ Gọi ngẫu nhiên một nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.=> HS trình bày
- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức
?Tại sao một số loài cây nếu được trồng dưới tán rừng thì cho năng suất cao hơn khi trồng ở nơi trống trải? 
-GV mở rộng, giới thiệu các nhân tố tác động kéo dài qua nhiều thế hệ sinh vật thông qua mục mở rộng SGK trang 173
HĐ4: Luyện tập-Vận dụng: HS làm các bài tập qua các câu hỏi trắc nghiệm
* Hoạt động luyện tập- củng số: Trò chơi – BẢO VỆ RỪNG XANH
d. Ý kiến của các đồng chí giáo viên trong nhóm:
[bookmark: _Hlk92657760]100% các đồng chí trong nhóm nhất trí với tiến trình trên
II. TIẾT DẠY MINH HOẠ: 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trong học tập, ôn lại bài học cũ, gợi nhớ kiến thức về phân loại các nhân tố sinh thái, từ đó dẫn dắt giới thiệu vấn đề.
b. Nội dung: 
- Tổ chức trò chơi: “GIẤY GHI CHÚ THẦN KỲ”
- GV chia lớp thành 2 đội, yêu cầu mỗi đội cử ra 3 thành viên.
- GV trình chiếu hình ảnh, dán bảng phụ.
- Các đội thảo luận trong 2 phút, sau đó đại diện các nhóm xếp thành hàng lần lượt viết các nhân tố trong môi trường ở hình rồi dán lên bảng phụ theo hình thức tiếp xức (mỗi nhân tố viết trên 1 tờ giấy note)
- Đội nào hoàn thành nhanh và chính xác nhất là đội chiến thắng
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
*GV gợi nhớ kiến thức, ôn bài về phân loại các nhân tố sinh thái bằng trò chơi “GIẤY GHI CHÚ THẦN KỲ” 
- Phổ biến luật chơi:
+ Chia lớp thành 2 đội, yêu cầu mỗi đội cử ra 3 thành viên.
+ GV treo bảng phụ, trình chiếu hình ảnh
+ Các đội thảo luận trong 2 phút, sau đó đại diện các nhóm xếp thành hàng lần lượt viết các nhân tố trong môi trường ở hình rồi dán lên bảng phụ theo hình thức tiếp xức (mỗi nhân tố viết trên 1 tờ giấy note)
+ Đội nào hoàn thành nhanh và chính xác nhất là đội chiến thắng
-Tổ chức trò chơi:
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, lắng nghe định hướng luật chơi



	Bước 2: Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- GV phổ biến luật chơi, hỗ trợ HS thực hiện
	
- Suy nghĩ, thảo luận, phân loại đúng các nhân tố sinh thái

	Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
-Các nhóm phân loại nhân tố sinh thái bằng giấy ghi chú thay phiên nhau dán ở bảng phụ
	
- HS đóng góp ý kiến, nhận xét và phản biện

	Bước 4: Đánh giá kết quả hoạt động
- GV nhận xét, động viên, khen ngợi, công bố đội thắng=> Dẫn dắt vào bài mới.
	
- Quan sát kết quả 
- Nghe GV dẫn dắt vào bài.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.2 Ảnh hưởng của các nhóm nhân tố sinh thái lên sinh vật (tiếp theo)
a. Mục tiêu: HS tham gia hoạt động để lấy được ví dụ minh họa các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
b. Nội dung: 
- Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ:
+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhân tố vô sinh (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) lên đời sống sinh vật
+ Nhóm 3,4: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhân tố hữu sinh lên sinh vật (mối quan hệ: hỗ trợ, cạnh tranh, kí sinh, cộng sinh, sinh vật ăn sinh vật khác)
- GV mời đại diện nhóm trình bày phần chuẩn bị
- GV gọi ngẫu nhiên 2 đại diện nhóm lên thuyết trình về 2 chủ đề được giao, nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
c. Sản phẩm: Phần trình bày của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ buổi trước:
+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhân tố vô sinh (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) lên sinh vật
+ Nhóm 3,4: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhân tố hữu sinh lên sinh vật (mối quan hệ:hỗ trợ, cạnh tranh, kí sinh, cộng sinh, sinh vật ăn sinh vật khác)
- GV mời đại diện nhóm trình bày phần chuẩn bị
- GV gọi ngẫu nhiên 2 đại diện nhóm lên thuyết trình về 2 chủ đề được giao, nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
	
HS nhận nhiệm vụ.


	Bước 2: Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- Quan sát, hỗ trợ HS khi cần
	HS thực hiện nhiệm vụ


	Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- Mời các đại diện các nhóm lên trình bày nội dung chủ đề
- Quan sát, đánh giá, bổ sung
	-Đại diện HS trình bày nhiệm vụ, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung

	Bước 4: Đánh giá kết quả hoạt động
- GV nhận xét, chuẩn hóa mở rộng thêm kiến thức (chiếu hình ảnh, video tác động của nhân tố sinh thái lên sinh vật)
?Tại sao nói trong nhóm nhân tố hữu sinh thì con người là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất tới đời sống của nhiều loài sinh vật ?
- Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập dán trên bảng=>  rút ra kết luận
	Lắng nghe, trả lời câu hỏi, rút ra kết luận, ghi nhớ kiến thức


Tổng kết:
II. Nhân tố sinh thái
1. Khái niệm nhân tố sinh thái
2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến sinh vật
Chon cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “ưa bóng, ưa sáng, ưa ẩm, ưa khô, hằng nhiệt, biến nhiêt, gián tiếp, trực tiếp, cùng loài, khác loài, hỗ trợ, cạnh tranh”
a) Ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh 
- Các nhân tố vô sinh của môi trường đều có ảnh hưởng tới hình thái cấu tạo và các hoạt động sống của sinh vật
+ Thích nghi với chế độ chiếu sáng, thực vật có nhóm…….và…………; động vật có nhóm …………. và ………….
+ Thích nghi với nhiệt độ của môi trường, sinh vật chia làm 2 nhóm:……….và …………
+ Thích nghi với độ ẩm của môi trường, thực vật chia làm 2 nhóm……. và chịu hạn; động vật chia làm 2 nhóm: ………… và……….
b)Ảnh hưởng của các nhân tố hữu sinh
- Mỗi sinh vật sống trong môi trường đều ………… hoặc ………. ảnh hưởng  tới các sinh vật sống xung quanh. 
- Thông qua các mối quan hệ …… hoặc …. loài, các sinh vật có thể …….. hoặc …….. lẫn nhau.
Hoạt động 3. Giới hạn sinh thái
a. Mục tiêu: GV hướng dẫn HS tham gia hoạt động để trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về giới hạn sinh thái.
b. Nội dung:
- GV tổ chức hoạt động bằng phương pháp dạy học nhóm kết hợp kỹ thuật “khăn trải bàn”.
+ Lớp chia thành 4 nhóm. 
     + Ở lượt đầu tiên, GV phát phiếu học tập. Sau đó,mỗi cá nhân độc lập suy nghĩ và viết câu trả lời của mình vào phần ý kiến cá nhân trong vòng 4 phút.
+ Ở lượt thảo luận chung, GV phát mỗi nhóm thêm 1 phiếu học tập, các cá nhân cùng tổng hợp ý kiến và ghi vào giấy A1 ở giữa bàn trong vòng 4 phút
+ Gọi ngẫu nhiên một nhóm lên trình bày, cả lớp cùng nhận xét, bổ sung.
c. Sản phẩm: Phần trình bày của HS. 
	PHIẾU HỌC TẬP 
Giới hạn sinh thái

	1. Điền vào chỗ trống:
- Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
+ Trong giới hạn sinh thái có khoảng thuận lợi và điểm cực thuận cho sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ không tồn tại được
2. Quan sát hình 41.3 và cho biết cá rô phi có thể:
a) Tồn tại được trong khoảng nhiệt độ nào? 5,6-420C
b) Sinh trưởng và phát triển thuận lợi ở khoảng nhiệt độ nào? 20-350C
c) Sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở nhiệt độ nào? 300C
3. Ở một địa phương, người ta có ý định nhập nội ba loài cá (A, B, C) về nuôi. Nhiệt độ trung bình trong năm tại đây dao động từ 15 0C đến 300C. Dựa vào thông tin về giới hạn sinh thái nhân tố nhiệt độ của mỗi loài cá (Hình 41.4), hãy cho biết nên nhập loại cá nào để nuôi tại đây và giải thích.
[image: A diagram of fish and graph

AI-generated content may be incorrect.]
Dựa vào giới hạn sinh thái về nhiệt độ của 3 loài cá và nhiệt độ trung bình năm tại địa phương là từ 15 – 300C, ta nên nhập loài cá B về nuôi vì:
- Loài B có giới hạn về nhiệt độ là từ 5 - 380C và khoảng thuận lợi là 15 - 300C nên thích hợp với nhiệt độ trung bình năm ở địa phương này.
- Loài A có giới hạn nhiệt độ là 0 - 140C; loài C có giới hạn nhiệt độ là 34 - 450C → không phù hợp với ngưỡng nhiệt độ trung bình năm ở đây nên không thích hợp để nuôi.


d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Tiến hành hoạt động bằng phương pháp dạy học nhóm kết hợp kỹ thuật “khăn trải bàn”.
+ Lớp chia thành 4 nhóm. 
     + Ở lượt đầu tiên, GV phát phiếu học tập. Sau đó,mỗi cá nhân độc lập suy nghĩ và viết câu trả lời của mình vào phần ý kiến cá nhân trong vòng 4 phút.
+ Ở lượt thảo luận chung, GV phát mỗi nhóm thêm 1 phiếu học tập, các cá nhân cùng tổng hợp ý kiến và ghi vào giấy A1 ở giữa bàn trong vòng 4 phút
+ Gọi ngẫu nhiên một nhóm lên trình bày, cả lớp cùng nhận xét sửa chữa, bổ sung.
	
HS nhận nhiệm vụ.


	Bước 2: Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
· Quan sát hỗ trợ HS khi cần
	-HS nghiên cứu thông tin, quan sát hình ảnh SGK, thảo luận để hoàn thành phiếu học tập.

	Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện nhóm trả lời câu hỏi.
	Xung phong trả lời câu hỏi, đưa ra các nhận xét, bổ sung.

	Bước 4: Đánh giá kết quả hoạt động
- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức
?Tại sao một số loài cây nếu được trồng dưới tán rừng thì cho năng suất cao hơn khi trồng ở nơi trống trải? 
- GV mở rộng, giới thiệu các nhân tố tác động kéo dài qua nhiều thế hệ sinh vật thông qua mục mở rộng SGK trang 173
	
Lắng nghe, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành phiếu ghi bài.


Tổng kết:
III. Giới hạn sinh thái
· Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó, sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
VD: Giới hạn sinh thái của cá rô phi:
+ Khoảng thuận lợi:……
+ Khoảng chống chịu:…..
+ Điểm giới hạn (trên, dưới):……
· Sinh vật có giới hạn sinh thái rộng về nhiều nhân tố sinh thái=> phạm vi phân bố rộng và ngược lại.
Hoạt động 3: Luyện tập-Vận dụng
a.Mục tiêu: GV giúp HS củng cố lại kiến thức của bài qua các câu hỏi trắc nghiệm.
b. Nội dung: Tổ chức trò chơi: “ BẢO VỆ RỪNG XANH”
c. Sản phẩm:
Câu 1: Cá rô phi Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6oC đến 42oC. Nhận định nào sau đây không đúng? 
	A. 42oC là giới hạn trên.	B. 5,6oC là điểm gây chết. 
	C. 42oC là điểm cực thuận. 	D. 42oC là giới hạn dưới.
Câu 2: Trong một khu vườn cây ăn quả (trái), nhân tố vô sinh là
	A. Chiếc lá rụng.    	 B. Cây mít.	
	C. Con bọ ngựa.     	D. Con kiến
Câu 3. Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?
  A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật.              B. Gió, ánh sáng, nhiệt độ, động vật.
  C. Khí hậu, thổ nhưỡng, vi sinh vật, ánh sáng.   D. Mưa, ánh sáng, nhiệt độ, đất.
Câu 4: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm
A. thực vật, động vật và con người.
B. vi sinh vật, thực vật, động vật và con người.
C. nấm, tảo, thực vật, động vật và con người.
D. tất cả các yếu tố sống của môi trường và tạo thành những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.
Câu 5. Loài A có giới hạn nhiệt độ từ 00C đến 560C, điểm cực thuận là 320C. Loài B có giới hạn nhiệt độ là: 30C đến 500C, điểm cực thuận là 300C. 
   Nhận định nào sau đây là đúng?
   A. Vùng phân bố loài A hẹp hơn loài B vì có điểm cực thuận cao hơn.
   B. Vùng phân bố loài A rộng hơn loài B vì có giới hạn dưới thấp hơn.
  C. loài A có vùng phân bố rộng hơn loài B vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.
  D. loài B có vùng phân bố rộng hơn loài A vì có giới hạn chịu nhiệt hẹp hơn.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu 2 học sinh lên dẫn trò chơi “BẢO VỆ RỪNG XANH”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
-2 học sinh lên dẫn chương trình trò chơi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
-Học sinh cả lớp tham gia trả lời bằng cách dùng bảng mã QR để chọn đáp án, HS dẫn chương trình dùng điện thoại để quét đáp án
Bước 4: Đánh giá kết quả
-GV nhận xét, đánh giá tinh thần tham gia và kết quả của học sinh, tuyên dương một số học sinh có nhiều đáp án đúng.
Hoạt động 4: Vận dụng
a.Mục tiêu: GV giúp HS mở rộng, vận dụng kiến thức vào trong trả lời các câu hỏi.
b.Nội dung:  Hoạt động theo cặp, hoàn thành câu hỏi, thời gian: 3 phút, báo cáo ngẫu nhiên.
Câu hỏi: Cho biết ưu điểm của trồng cây trong nhà lưới hoặc nhà kính?
c.Sản phẩm: Sản phẩm của HS
c. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-HS thực hiện trò chơi: CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
+ Hoạt động theo cặp, hoàn thành câu hỏi, thời gian: 3 phút, báo cáo ngẫu nhiên 
=>HS lắng nghe nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Hướng dẫn HS dựa vào SGK kiến thức đã có, hỗ trợ HS khi cần
=> HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
-- HS báo cáo, HS cả lớp cùng nhận xét đóng góp ý kiến
Bước 4: Đánh giá kết quả
-GV đúc kết nội dung cốt lõi của bài học
Hướng dẫn về nhà:
- Ôn tập kiến thức đã học, hoàn thành bài tập SBT
- Vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp các kiến thức hệ thống kiến thức vào vở
- Chuẩn bị bài 42 Quần thể sinh vât

3. Ý kiến của tổ viên
100% các đc trong tổ nhất trí với các nội dung của buổi họp
Buổi họp kết thúc lúc 12h00’
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